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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bến Tre, Điện Biên, 

Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hưng 

Yên, Khánh Hòa, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, 

Quảng Bình, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, 

Thừa Thiên Huế, Yên Bái. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 132 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 20 và 21/01/2021  

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương 

mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ các nước: Thái Lan, Lào.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 



 DANH SÁCH 

Công dân ngoài tỉnh kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 

Địa điểm 

trước khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày hoàn 

thành cách 

ly 

Kết quả XN 

SARS-CoV-

2 (2 lần) 

Số điện thoại 

cá nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc Xã, phường, 

thị trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị xã 
Tỉnh 

1.  Phạm Văn Nhân  1987 Nam Mỹ Nhơn  Ba Tri Bến Tre Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0327852214   

2.  Bùi Thanh Phong  1992 Nam Mỹ Nhơn  Ba Tri Bến Tre Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0392984062   

3.  Cao Trịnh Tố Uyên 2004 Nữ EA Tiêu Cư Kim Đắc Lắc Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0346668370   

4.  Quảng Văn Quyết 1990 Nam  Thanh Xương TP Điện Biên Điện Biên  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0389381903 

5.  Hoàng Bá Thương 1984 Nam Công Giáo Trảng Bom Đồng Nai Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0972920783   

6.  Lê Thị Huỳnh Như 1997 Nữ TT Hồng Ngự Hồng Ngự Đồng Tháp Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0905338888 

7.  Trần Hữu Khanh 1945 Nam Bồ Đề Bình Lục Hà Nam Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0328754086   

8.  Vũ Hữu Chính 1962 Nam  Hữu Bằng Thạch Thất Hà Nội Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0868882458   

9.  Dương Thị Hường 1994 Nữ Hiệp Cường Kim Động Hưng Yên Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0385434681 
 

10.  Nguyễn Đức Thảo 1990 Nam Ninh Hưng  Ninh Hòa  Khánh Hòa Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0708849012 
 

11.  Hà Văn Dương 1981 Nam  Quảng Điểm Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 
 

0985685916 

12.  Nguyễn Ngọc Quế 1950 Nam  Yên Hưng Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0333343925 
 

13.  Hà Văn Thắng 1991 Nam  Yên Hưng Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0969854791 
 

14.  Hà Kim Long 1985 Nam  Yên Phú Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0972772218   

15.  Dương Thị Hiền 1982 Nữ  Yên Phú Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0988618636   

16.  Lã Văn Kim 1964 Nam  Yên Phú Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0335401635   

17.  Phạm Thị Toán 1970 Nam  Yên Phú Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0988618636 



18.  Hà Kim Khánh 1977 Nữ  Yên Phú Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0988618636 

19.  Nguyễn Văn Đoàn 1987 Nam  Yên Phú Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0981495262   

20.  Phạm Ngọc Tùng 1979 Nam  Yên Phú Ý Yên  Nam Định Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0355316460   

21.  Đõ Văn Điệp 1972 Nam Yên Lợi Ý Yên Nam Định Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính   0972753810 

22.  Trần Văn Hóa 1980 Nam  Tường Sơn  Anh Sơn  Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0398359281   

23.  Nguyễn Văn Tuấn 1995 Nam  Tường Sơn  Anh Sơn  Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0367744938   

24.  Trần Đình Tuyến 1996 Nam  Tường Sơn  Anh Sơn  Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0969293885   

25.  Nguyễn Thị Lê Na 1993 Nữ Nghi Tân  Cữa Lò  Nghệ An Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính     

26.  Nguyễn Văn Tuân 1992 Nam  Diễn Hạnh Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0977663191   

27.  Trần Thị Ngân 1998 Nữ  Diễn Kỹ Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0961555665   

28.  Nguyễn Ngọc Ninh 1991 Nam  Diễn Kỹ Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0972097678   

29.  
Nguyễn Trọng 

Hiếu 
2018 Nam  Diễn Kỹ Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0972097678 

30.  
Nguyễn Văn 

Cường 
1979 Nam  Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0373152337   

31.  Nguyễn Văn Đoàn 1998 Nam  Diễn Hạnh  Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0342180434   

32.  Bùi Văn Dương 1977 Nam  Diễn Kim Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0319401117   

33.  Lê Thị Hương 1977 Nữ Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0326431495   

34.  Hoàng Văn Khanh 1974 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0326431495 

35.  Chu Văn Sơn 1963 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0373855962   

36.  Nguyễn Thị Hà 1987 Nữ  Diên Tân Diễn Châu Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0967063445   

37.  NguyễnTất Thảo 1989 Nam  Mỹ Sơn Đô Lương Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0964185567   

38.  Cao Huy Hoàng  2002 Nam Hưng Tây  Hưng Nguyên  Nghệ An Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0376214359   

39.  Nguyễn Văn Sỹ 1979 Nam Xuân Hòa Nam Đàn Nghệ An Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính     

40.  
Nguyễn Ngọc 

Hùng 
1998 Nam  

Trung Phú 

Cường 
Nam Đàn Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0688713616   

41.  Hoàng Thế Đoài 1973 Nam Kim Liên Nam Đàn Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0326540716   

42.  Nguyễn Thị Cúc 1983 Nữ Phúc Thọ Nghi Lộc Nghệ An Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0938908795   

43.  Trần Thị Thân 1980 Nữ Nghi Lâm Nghi Lộc Nghệ An Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0355008387   



44.  Hoàng Văn Chiến 1980 Nam Nghi Long Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0977911655   

45.  Lê Cảnh Hùng 1976 Nam Nghi Thịnh Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0358632418 

46.  Võ Thị Trà 1982 Nữ Nghi Thịnh Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0358632418   

47.  Lê Thị An Nhiên 2019 Nữ Nghi Thịnh Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0358632418 

48.  Doãn Đăng Khoa 1966 Nam Nghi Thái Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0979070133   

49.  
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
1963 Nữ Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0393808492   

50.  
Nguyễn Thái An 

Viên 
2019 Nam Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0393808492 

51.  Nguyễn Văn Thảo 1994 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0393808492 

52.  Lê Đình Linh 1972 Nam Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0332389238   

53.  Lê Đình Hoa 1980 Nam Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0345016390   

54.  Nguyễn Văn Thực  1992 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0978980506   

55.  Nguyễn Văn Long 1979 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0978920506   

56.  
Nguyễn Cao 

Cường  
1978 Nam Ngĩa Mai Nghĩa Đàn Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0353414197   

57.  Nguyễn Thị Huyền 1988 Nữ TT Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0327277934   

58.  Nguyễn Văn Đào 1960 Nam  TT Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0327277934 

59.  Trần Văn Quyết  1993 Nam Giai Xuân Tân Kỳ Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0393391853   

60.  Nguyễn Văn Công 1985 Nam Giai Xuân Tân Kỳ Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0395228903   

61.  Nguyễn Hữu Tùng 1974 Nam  Thanh Lương Thanh Chương Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính     

62.  Nguyễn Anh Tuấn 1964 Nam  Nghi Phú TP Vinh Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0963109019   

63.  Đặng Hữu Chen 1988 Nam  Nghi Hoa TP Vinh Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0982239326   

64.  Bùi Thị Kích 1979 Nữ Thạch Giám Tương Dương Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0382834126   

65.  Lữ Văn Sơn  1986 Nam Tam Đình Tương Dương Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0865538761   

66.  Trịnh Hữu Viên 1982 Nam Phú Thành Yên Thành Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0398995536   

67.  
Nguyễn Xuân 

Mạnh Quân 
2015 Nam Hùng Thành Yên Thành Nghệ An  Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính     

68.  Võ Thị Trâm 1963 Nữ Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An Thái Lan  07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0365637710   



69.  Nguyễn Thị Châu 1965 Nữ Nghi Phương Nghi Lộc Nghệ An Thái Lan 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0966428839   

70.  Nguyễn Bá Phú 1977 Nam Quán Bàu TP Vinh Nghệ An Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0962725999   

71.  Lê Thanh Trung 1978 Nam Bến Thủy TP Vinh Nghệ An Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0976670678   

72.  Lã Văn Cường 1985 Nam  Quảng Lạc Nho Quan Ninh Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0963769514   

73.  Trần Văn Trường 1987 Nam Khánh Hòa  Yên Khánh Ninh Bình Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0988219529   

74.  Bùi Văn Triều 1983 Nam Khánh Nhạc Yên Khánh Ninh Bình Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0362677483   

75.  Trần Đình Thuần  1984 Nam  Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0334383863   

76.  
Nguyễn Thị Hồng 

Hoa 
1975 Nữ Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334383863 

77.  Phạm Xuân Vinh 2003 Nam  Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334383863 

78.  Nguyễn Xuân Hảo 1996 Nam  Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334383863 

79.  Phạm Thái Quang 1999 Nam  Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334383863 

80.  Nguyễn Văn Sơn 1970 Nam  Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334383863 

81.  
Nguyễn Văn 

Truyền 
1991 Nam  Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334383863 

82.  
Nguyễn Hữu 

Thống 
1998 Nam  Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334383863 

83.  Phạm Văn Hoan 1982 Nam  Quảng Thông Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính     

84.  Nguyễn Văn Dũng 2001 Nam  Quảng Thông Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334338383 

85.  Phạm Thế Thời 2001 Nam  Quảng Thông Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334338383 

86.  Kim Thành Phương 1980 Nam  Quảng Thông Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334338383 

87.  Nguyễn Văn Tiến 2001 Nam  Quảng Thông Ba Đồn Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0334338383 

88.  Bàn Thị Hiền  1983 Nữ Quảng Sơn  Ba Đồn Quảng Bình Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính     

89.  Trương Xuân Hai 1984 Nam Quảng Sơn  Ba Đồn Quảng Bình Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0343873170   

90.  Đinh Đức Trung 1992 Nam Nông Trường Bố Trạch Quảng Bình Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0328068848   

91.  Trương Văn Hải 1963 Nam Đông Hải Đồng Hới Quảng Bình Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0372614247   

92.  Tương Văn Dược  1976 Nam Hiền Ninh Quảng Ninh Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính     

93.  Võ Văn Triều 1977 Nam  Quảng Hợp Quảng Trạch Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0334338383   

94.  Phùng Văn Bình 1966 Nam Quảng Thành Quảng Trạch Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0905785710   



95.  Mai Văn Lân 1970 Nam Quảng Hóa Quảng Trạch Quảng Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0333602894   

96.  Trần Văn Quyết  1986 Nam Lệ Hòa  Tuyên Hóa  Quảng Bình Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0342428710   

97.  Hồ Thị Đoan 1988 Nữ Lệ Hòa  Tuyên Hóa  Quảng Bình Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0388105650   

98.  Nguyễn Thị Thu 1969 Nữ Quảng Hưng Quảng Trạch Quảng Bình Thái Lan  07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0384652397   

99.  Đỗ Văn Vàm 1994 Nam Bàu Đồn Võ Dầu Tây Ninh Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0967686445   

100.  Nguyễn Văn Hạnh 1985 Nam  Chung An Vũ Thư Thái Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0343217735   

101.  
Nguyễn Xuân 

Khoa 
1972 Nam Vân Trường Tiền Hải Thái Bình Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0988148555   

102.  Đinh Viết Tuấn 1986 Nam Quang Bình Kiến Xương Thái Bình Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0364843186   

103.  Nguyễn Thị Hỏa 1980 Nữ Quang Bình Kiến Xương Thái Bình Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính     

104.  Nguyễn Thị Tâm 1963 Nữ Quang Bình Kiến Xương Thái Bình Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0358660067   

105.  Hoàng Thị Thịnh 1967 Nữ Đông Vinh Đông Sơn Thanh Hóa Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0375950285   

106.  
Nguyễn ngọc 

Phong  
1989 Nam TT Bến Sung Nghi Thanh  Thanh Hóa  Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0346010317   

107.  Quế Thị Vinh  1992 Nữ Yên Thọ  Như Thanh  Thanh Hóa Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0348406024   

108.  
Nguyễn Văn Nam 

Phong 
2016 Nam Xuân Khang Như Thanh  Thanh Hóa Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0867647194   

109.  Lê Thị Dung 1995 Nữ Xuân Khang Như Thanh  Thanh Hóa Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0867647194 

110.  Nguyễn Văn Tuấn 1994 Nam Xuân Khang Như Thanh  Thanh Hóa Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính   0867647194 

111.  Đỗ Thị Nhài  1990 Nữ Tế Nông  Nông Cống  Thanh Hóa Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0332208590   

112.  Đào Thị Nhiên 1977 Nữ Nghi Long Nông Cống  Thanh Hóa Thái Lan  06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0386678473   

113.  Hoàng Văn Hòa 2017 Nam Thiệu Hợp Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính     

114.  Lê Thị Vân  1980 Nữ Thiệu Hợp Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0328220175   

115.  Nguyễn Trung Tôn 1989 Nam Đông Sơn Đông Sơn Thanh Hóa Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0205860179 0205860179 

116.  Lê Văn Chức 1967 Nam Đông Thanh Đông Sơn Thanh Hóa Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính     

117.  Lê Văn Phương 1995 Nam Phúc Lâm Nghi Sơn Thanh Hóa Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0385443021   

118.  Nguyễn Thị Hòa 1975 Nữ Xuân Khang Như Thanh Thanh Hóa Thái Lan 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính   0327073751 

119.  Lương Thị Gấm 1994 Nữ Vạn Thiện Nông Cống Thanh Hóa Thái Lan 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính   0366223525 

120.  Phạm Hữu Trang 1990 Nam Vạn Thiện Nông Cống Thanh Hóa Thái Lan 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0366223525   



121.  Lê Đức Thành 1990 Nam Thọ Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính     

122.  Lê Huy Hoàng 1972 Nam Vĩ Dạ TP Huế Thừa Thiên Huế Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0905338888   

123.  Võ Đại Dương 1994 Nam  Lộc Bổn Phú Lộc Thừa Thiên Huế Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0338803437   

124.  Hoàng Thanh Tuấn 1991 Nam Lộc Sơn Phú Lộc Thừa Thiên Huế Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0978857123   

125.  Võ Thị Nị 2001 Nữ Lộc Sơn Phú Lộc Thừa Thiên Huế Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính     

126.  Đỗ Văn Chung 1993 Nam Vinh Thanh Phú Vang Thừa Thiên Huế Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính   0345644545 

127.  Võ Đỏ 1975 Nam Vinh Xuân Phú Vang Thừa Thiên Huế Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0326654767   

128.  Đinh Thị Anh 1994 Nữ Sơn Đông Lập Thạch Thừa Thiên Huế Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0986953843   

129.  
Nguyễn Phương 

Thảo 
2018 Nữ Sơn Đông Lập Thạch Thừa Thiên Huế Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính   0986953843 

130.  
Nguyễn Hùng 

Khánh 
1992 Nam Sơn Đông Lập Thạch Thừa Thiên Huế Lào 07/01/2021 21/01/2021 Âm tính 0974624947   

131.  Trịnh Mỹ Anh 1991 Nam  Quãng Thịnh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính 0364144808   

132.  Phạm Văn Lợi 1976 Nam  Tân Thịnh Văn Chấn Yên Bái Lào 06/01/2021 20/01/2021 Âm tính     

 

 


		duongconglu.syt@hatinh.gov.vn
	2021-01-20T13:56:08+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-01-20T13:56:48+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-01-20T13:57:28+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-01-20T13:57:49+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-01-20T13:58:14+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-01-20T13:58:45+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-01-20T13:59:09+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-01-20T14:00:36+0700




